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Thí sinh được sử dụng tài liệu

Bài 1 (3 điểm)
Không khí ẩm trước khi đi vào bộ gia nhiệt bằng điện trở có t1 = 30oC và (1 = 80%. Sau khi ra khỏi bộ gia nhiệt, nhiệt độ không khí là t2 = 90oC. Người ta hòa trộn không khí sau khi ra khỏi bộ gia nhiệt với không khí có t3 = 40oC và (3 = 60% theo tỉ lệ khối lượng không khí 2/không khí 3 = 1/3 để được không khí có trạng thái 4.

Xác định:

a. Độ ẩm tương đối (2.

b. Nhiệt độ và độ ẩm của không khí ở trạng thái 4.

c. Công suất điện trở của bộ gia nhiệt.

d. Vẽ đồ thị I-d và t-d minh họa tòan bộ quá trình.

Cho biết:

- Lưu lượng không khí đi qua bộ gia nhiệt là 0,85kg không khí khô/s.

- Áp suất khí quyển là 1bar.

Yêu cầu: Thí sinh phải sử dụng phương pháp tính tóan, không trả lời các câu hỏi         bằng cách tra số liệu từ đồ thị không khí ẩm.
Bài 2 (3 điểm)
Khảo sát một hỗn hợp khí lý tưởng bao gồm CO2 và O2 với thành phần khối lượng gCO2 = 0,65. Cho biết vào lúc ban đầu áp suất, nhiệt độ và thể tích của hỗn hợp lần lượt là 2bars, 40oC và 250lít. Sau khi tiến hành quá trình đa biến với n = 1,15 người ta thấy             áp suất của hỗn hợp là 4,5bars.

Xác định công do sự thay đổi thể tích và nhiệt lượng trao đổi giữa hệ thống và          môi trường xung quanh. Nhận xét?

Bài 3 (1,75 điểm)
Một ống dẫn khí nóng bằng thép dài L = 2m, không bọc cách nhiệt, được treo  nằm ngang trong nhà xưởng rộng. Biết ống có tiết diện ngang hình vuông cạnh a = 0,5m (kích thước ngoài); bề mặt ngoài có nhiệt độ tw = 130oC và độ đen εw = 0,8 ; không khí xung quanh có nhiệt độ tf = 30oC. 

a. Hãy tính tổn thất nhiệt Q qua ống;

b. Nếu ống được đặt theo phương thẳng đứng, các điều kiện khác giữ nguyên         như trên thì hệ số tỏa nhiệt đối lưu giữa bề mặt ống và không khí xung quanh thay đổi như thế nào? Hãy giải thích lý do.
Bài 4 (2,25 điểm)
Một thiết bị làm mát dầu máy biến áp bằng nước kiểu ống lồng ống, lưu động ngược chiều, có đặc điểm và các thông số sau:

- Nước chuyển động trong ống nhỏ 
[image: image1.wmf]f

19/17mm với tốc độ wn = 1m/s; nhiệt độ        gia tăng từ t’2 = 30oC  đến t’’2 = 70oC.
- Dầu máy biến áp chảy bao bên ngoài, nhiệt độ giảm từ  t’1 = 90oC xuống                t’’1 = 70oC với hệ số toả nhiệt α1 = 200W/(m2K).
Hãy tính:

a. Hệ số toả nhiệt phía nước, α2. Cho phép bỏ qua ảnh hưởng phương hướng          dòng nhiệt, tức là (Prf/Prw)0,25 = 1

b. Hệ số truyền nhiệt, k (Để đơn giản, cho phép sử dụng công thức của truyền nhiệt qua vách phẳng). Biết nhiệt trở dẫn nhiệt của vách, có kể cả lớp bám bẩn, là                         Rv = Σδi/λi = 0,00017(m2K)/W.

c. Diện tích truyền nhiệt của thiết bị.
d. Hiệu suất thiết bị trao đổi nhiệt.
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